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Số:         /LTT-TC 
        Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019
V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu

và tự xây dựng bảng lương năm 2019
Kính gửi:  Phòng Lao động Thương binh và xã hội Quận Tân Bình
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ:

Thực hiện theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động;
Căn cứ danh mục quy định các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng;

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để có cơ sở cho việc thỏa thuận tiền lương được ký kết trong hợp đồng lao động và tham gia các chương trình cho người lao động. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Tân Bình  là: 4.180.000 đồng/tháng, kể từ ngày ……………. Và Trường tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể người lao động trong Trường.

Tổng số lao động:40 người, nữ: ……… người.


Trường chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương trên trong việc chi trả lương và tham gia đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật lao động.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
-
Như trên;

· Lưu: VT.

Phạm Hữu Lộc

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 




Số:            /QĐ-LTT-TC
Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày       tháng     năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành hệ thồng thang bảng lương 



  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;


Căn cứ Luật lao động 10/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012;


Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ/CP ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;


Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động;



Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ thống bảng lương của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Thời gian thực hiện kế từ ngày …………...

Điều 3. Các Phòng, ban, tổ trực thuộc  trong trường và toàn thể người lao động căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận: 
HIỆU TRƯỞNG 
· Như Điều 3;
· Lưu: VT, TC-HC-TH.

Phạm Hữu Lộc
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





         Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019
BIÊN BẢN

Về việc thông qua hệ thống thang lương, bảng lương

1. Thời gian:

2. Địa điểm:

3. Thành phần: 

4. Nội dung cuộc họp:

Thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động;

Căn cứ danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng;

Sau khi xem xét và thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng. Chúng tôi cùng nhau thống nhất ý kiến chấp thuận hệ thống thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Trường.
5. Kết luận:

Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong trường đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng (có phụ lục đính kèm)

Biên bản được lập xong vào hồi: ……………… cùng ngày.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2019

HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Phạm Hữu Lộc
Lâm Viết Dũng

           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                     


                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2019

BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC TIÊU CHUẨN CHỨC DANH VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
	STT
	CHỨC DANH CÔNG VIỆC
	TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
	GHI CHÚ

	01
	Giảng viên; Nhân viên (Có trình độ Thạc sĩ trở lên)
Mã số: D.01
	1. Trình độ:  Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên. Có chứng chỉ đào tạo đúng hoặc phù hợp với chức danh, vị trí dự tuyển:

+ Đối với GV: Chứng chỉ NVSP dạy nghề; Chứng chỉ NVSP dành cho GV dạy CĐ-ĐH ….

+ Đối với Nhân viên: Chứng chỉ chuyên viên; kế toán viên ……

2. Công việc phải thực hiện: 

· Thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm đặc thù.

· Thực hiện công tác khác do Hiệu trưởng và lãnh đạo đơn vị giao.
	

	02
	Giảng viên; Nhân viên (Có trình độ Đại học trở lên)

Mã số: D.02
	1. Trình độ:  Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên. Có chứng chỉ đào tạo đúng hoặc phù hợp với chức danh, vị trí dự tuyển:

+ Đối với GV: Chứng chỉ NVSP dạy nghề; Chứng chỉ NVSP dành cho GV dạy CĐ-ĐH ….

+ Đối với Nhân viên: Chứng chỉ chuyên viên; kế toán viên; Thư viện viên; Kỹ sư ……

2. Công việc phải thực hiện: 

· Thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm đặc thù.

· Thực hiện công tác khác do Hiệu trưởng và lãnh đạo đơn vị giao.
	

	03
	Nhân viên (Có trình độ Cao đẳng trở lên)

Mã số: D.03


	1. Trình độ:  Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên. Có chứng chỉ đào tạo đúng hoặc phù hợp với chức danh, vị trí dự tuyển:

+ Đối với Nhân viên: Chứng chỉ chuyên viên; kế toán viên CĐ; cán sự ……

2. Công việc phải thực hiện: 

· Thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm đặc thù.

Thực hiện công tác khác do Hiệu trưởng và lãnh đạo đơn vị giao.
	

	04
	Nhân viên (Có trình độ Trung cấp trở lên)

Mã số: D.04

(gộp với lao động phổ thông vì mức lương khởi điểm là tương đương)
	1.  Trình độ:  Tốt nghiệp trình độ Trung cấp. Có chứng chỉ đào tạo đúng hoặc phù hợp với chức danh, vị trí dự tuyển:

+ Đối với Nhân viên: Chứng chỉ chuyên viên; kế toán viên; cán sự ……

2. Công việc phải thực hiện: 

· Thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm đặc thù.

Thực hiện công tác khác do Hiệu trưởng và lãnh đạo đơn vị giao.
	

	05
	Nhân viên lao động phổ thông

Mã số: D.05
	1. Trình độ: Phổ thông

2. Công việc phải thực hiện: 

· Thực hiện công tác bảo vệ, PCCC và bảo đảm an ninh trật tự toàn trường.
· Thực hiện công tác vệ sinh môi trường.
· Thực hiện công tác khác do Hiệu trưởng và lãnh đạo đơn vị giao.
	


                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2019


QUY CHẾ 
Lương và chế độ cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-LTT-TC ngày     tháng     năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Giảng viên, nhân viên ký hợp đồng lao động với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Tiền lương 

1. Lương chính:
Là mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường theo thời gian làm việc thực tế trong tháng. Mức lương này được xác định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động;.

2. Lương đóng bảo hiểm xã hội:
Là mức tiền lương và phụ cấp theo lương được quy định trong hợp đồng
3. Lương thử việc:
Được hưởng 85% mức lương của chức danh công việc.

4. Lương khoán:
Là mức lương dành cho cá nhân trực tiếp làm công việc có tính chất thời vụ, vụ việc, những công việc được giao trong khoảng thời gian nhất định, theo khối lượng công việc mà Trường thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng.

5. Cách tính lương:
Được tính theo thời gian làm việc thực tế trong tháng (do phòng Tổ chức -Hành chính - Tổng hợp báo cáo).
6. Lương ngoài giờ:
Được áp dụng cho tất cả nhân viên tham gia làm việc ngoài giờ theo sự phân công của Trưởng/Phó đơn vị (Phải được Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch trước khi thực hiện công việc).
Chương II

ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG,
CÁC KHOẢN PHỤ CẤP, CÁCH TÍNH VÀ TRẢ LƯƠNG

Điều 3. Định mức tiền lương

Thực hiện theo luật lao động năm 2012 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
1. Đối với chức danh Giảng viên, nhân viên đang ký hợp đồng lao động với trường và bắt đầu ký hợp đồng làm việc. (Theo xếp loại thi đua hàng tháng):
· Nếu xếp loại thi đua trong tháng là A thì hệ số lương là: Bậc lương hiện hưởng x 100%; Hoặc loại A=100% bậc lương hiện hưởng
· Nếu xếp loại thi đua trong tháng là B thì hệ số lương là: Bậc lương hiện hưởng - (Bậc lương hiện hưởng x 0.135); Hoặc loại B=0.865 bậc lương hiện hưởng 
· Nếu xếp loại thi đua trong tháng là C thì hệ số lương là: Bậc lương hiện hưởng - (Bậc lương hiện hưởng x 0.28); Hoặc loại C=0.72 bậc lương hiện hưởng
· Nếu xếp loại thi đua trong tháng là D,E thì hệ số lương là: Bậc lương hiện hưởng - (Bậc lương hiện hưởng x 0.5); Hoặc loại D,E=0.5 bậc lương hiện hưởng
2. Đối với chức danh Giảng viên, nhân viên ký hợp đồng thử việc:
· Được hưởng 85% của mức lương đã ký hợp đồng lao động.

Điều 4. Cách tính và trả lương

· Mức lương được tính cho 01 tháng làm việc đầy đủ theo ngày công 48h/tuần đối với chức danh nhân viên và ……… tiết/tháng đối với giảng viên.

· Người lao động được chi trả lương từ ngày 01 đến 10 hàng tháng.

· Nhân viên văn phòng làm thêm giờ được chi trả theo khoản 2 Điều 5 của Quy định này.

· Đối với giảng viên đã đủ giờ chuẩn theo quy định, số giờ vượt chuẩn sẽ tính bằng mức thỉnh giảng theo quy định hiện hành.Trong thời gian nghỉ hè vẫn được hưởng lương theo thang bảng lương hiện hành. Áp dụng từ năm học 2019 – 2020 trở đi.

Điều 5. Các khoản phụ cấp và làm thêm giờ

1. Các khoản phụ cấp

Ngoài mức lương chính nhận được qua thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng lao động thì người lao động chính thức (trừ lao động thời vụ) còn nhận được các khoản phụ cấp như sau:

a) Phụ cấp thu nhập tăng thêm: Hưởng bậc 1 theo thang bảng lương hiện hành. Từ năm 2020 trở đi, căn cứ xếp loại thi đua hàng tháng, phụ cấp này được áp dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

b) Phụ cấp cơm trưa: 40.000đ/ ngày thực tế làm việc tại trường.

c) Phụ cấp đối với người lao động làm công tác Bảo vệ, vệ sinh môi trường: Hệ số 0,1 mức lương cơ sở/người/tháng.

d) Phụ cấp công tác y tế trường học: 

· 900.000đ/tháng đối với nhân viên y tế có trình độ đại học (Bác sĩ, cử nhân điều dưỡng).

· 450.000đ/tháng đối với nhân viên y tế có trình độ trung cấp (y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh).

2. Làm thêm giờ

a)  Định mức ngày thường:

· Trình độ Đại học trở lên: 150.000đ/ ngày.

· Trình độ dưới Đại học: 130.000đ/ ngày.

b) Cách tính tiền làm ngoài giờ

· Ngoài giờ hành chính được tính 150% ngày thường.

· Ngày thứ 7, Chủ nhật được tính 200% ngày thường.

· Trực Lễ, Tết được tính 300% ngày thường.

Chương III

CHẾ ĐỘ XÉT NÂNG LƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG
Điều 6. Chế độ xét nâng lương

Hàng năm vào cuối tháng 12, Hội đồng lương tổ chức họp xét nâng lương cho người lao động.

Niên hạn và đối tượng được xét nâng lương: 

· Người lao động có trình độ từ Trung cấp trở xuống: 02 năm nâng 1 bậc.

· Người lao động có trình độ từ Cao đẳng trở lên: 03 năm nâng 1 bậc.

Điều kiện xét nâng lương: Hoàn thành tốt công việc được giao, không vi phạm quy định lao động. Trường hợp vi phạm tùy mức độ, Hội đồng lương sẽ quyết định thời hạn nâng lương. 

Điều 7. Khen thưởng, chế độ phúc lợi
Người lao động được hưởng mức khen thưởng, chế độ phúc lợi được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm

Ban Giám hiệu, Hội đồng xét nâng bậc lương, Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Trưởng, Phó các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và phổ biến Quy chế này đến giảng viên, nhân viên diện hợp đồng lao động biết và thực hiện.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ……………. 

2. Trong quá trình thực hiện, khi có những quy định mới hoặc có vướng mắc các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp. Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến và báo cáo lãnh đạo Trường xem xét, quyết định./. 

HIỆU TRƯỞNG


Phạm Hữu Lộc
Xin ý kiến P. TS ĐT, BGH (số tiền TG/tiết)





Xin ý kiến BGH





Không có khoản này vì đã tính vào lương








